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                                           NĂM HỌC 2022 - 2023                              Đề chính thức

                                  Môn: Ngữ văn - Lớp 7 (thời gian làm bài 90 phút)
              
PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm).
Đọc văn bản sau
NƠI TUỔI THƠ EM

	Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng
 
Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi
	Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha
 
Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương




                                         (Nguồn:http://www.thivien.net/Nguyễn Lãm Thắng)
Và trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?
Câu 2: Xác định phó từ trong hai dòng thơ: 
“Có lời ru tha thiết
 Ngọt ngào mãi vành nôi”
Câu 3: Em hãy chỉ ra tác dụng của hình ảnh so sánh: 
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương
Câu 4: Nêu nội dung chính của bài thơ?
Câu 5: Viết đoạn văn (khoảng 7-10 câu) giới thiệu về một hình ảnh tuổi thơ nơi quê hương yêu dấu để lại ấn tượng khó phai trong em.
PHẦN II: VIẾT (6 điểm)
Trong cuộc sống, có rất nhiều người để lại cho em tình cảm ấn tượng, sâu sắc. Em hãy viết bài văn bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình về một người em yêu quý và có ấn tượng sâu sắc.
--------------- Hết---------------
Họ và tên HS: ........................................ Số báo danh ...................


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 7 - NĂM HỌC 2022 - 2023

	Phần 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Đọc hiểu
	Đọc hiểu một đoạn thơ 5 chữ
	4,0

	
	1
	- Thể thơ: 5 chữ
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
HS trả lời đúng cả 2 đáp án được 1,0đ.
HS trả lời đúng 1 đáp án được 0,5đ.
HS trả lời không đúng đáp án nào được 0đ 
	0,5
0,5

	
	2
	- Phó từ trong hai dòng thơ: mãi
 HS trả lời đúng đáp án được 0,5đ.
HS trả lời không đúng đáp án nào được 0đ
	0,5


	
	3
	- Tác dụng của hình ảnh so sánh: 
+ Làm cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm.
+ Gợi cảm xúc yêu thương, trân trọng với tuổi thơ, với quê hương.
HS trả lời đúng đáp án được 0,5đ.
HS diễn đạt ý tương tự nhưng không đúng đáp án được 0,25đ
	0,5



	
	4
	Nội dung chính của bài thơ: Bài thơ kể về nơi tuổi thơ của Tác giả - quê hương với biết bao điều hay, thú vị.
	1,0

	
	5
	- HS đảm bảo hình thức của đoạn văn;
- Học sinh giới thiệu được một hình ảnh tuổi thơ nơi quê hương yêu dấu để lại ấn tượng khó phai trong em.
HS trả lời đúng chủ đề được 0,75đ.
HS diễn đạt không đúng chủ đề được 0đ.
	0,25
0,75

	Viết
	
	Viết bài văn trình bày cảm xúc đối với người để lại cho em ấn tượng sâu sắc.
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm.
Mở bài: Giới thiệu đối tượng biểu cảm; thân bài: Tập trung bày tỏ tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ... về đối tượng biểu cảm; kết bài: Khẳng định lại tình cảm suy nghĩ với đối tượng biểu cảm.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: biểu cảm về người em yêu quý
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề 
Học sinh biết kết hợp kiến thức và kỹ năng về dạng bài biểu cảm để tạo lập văn bản. Cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	4,0

	
	
	* Giới thiệu về người mà em yêu quý:  Người đó là ai?
- Khái quát những tình cảm mà em dành cho người thân yêu đó: yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ, cảm phục… 
Hướng dẫn chấm:
HS giới thiệu được cụ thể người mình yêu quý: 0,5đ
HS chỉ có mở bài nhưng chưa giới thiệu được cụ thể đối tượng biểu cảm 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	* Biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ về đặc điểm, tính cách, kỉ niệm gắn với người em yêu quý
- Cảm nghĩ những nét ấn tượng nhất về ngoại hình người em yêu quý (kết hợp biểu cảm trực tiếp với biểu cảm gián tiếp).
- Biểu cảm những nét tiêu biểu về tính cách, sở thích, lối sống...
- Cảm nghĩ về ảnh hưởng của người đó tới cuộc sống của em.
- Gợi lại những kỉ niệm của em với người ấy...
Hướng dẫn chấm:
- Biểu cảm sâu sắc về người em yêu quý: 3,0 điểm
- Biểu cảm chưa sâu sắc: 2,5 điểm  - 1,5 điểm.
- Biểu cảm chung chung, chưa cụ thể: 0,5 điểm – 1,25 điểm.
	3,0

	
	
	* Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc với người em yêu quý; rút ra điều đáng nhớ đối với bản thân.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, cảm xúc chân thành, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đối tượng biểu cảm.
Hướng dẫn chấm:
+ Đáp ứng được 3 yêu cầu trở lên: 1,0 điểm.
+ Đáp ứng được 2 yêu cầu: 0,75 điểm.
+ Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,5 điểm.
	1,0




